
UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 146/QĐ-PGDĐT 

 

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 11 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán chi, điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2024 

 cho các đơn vị dự toán trực thuộc 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ và giáo số lượng người làm việc hưởng 

lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 29 trường mầm non, phổ thông công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND thành 

phố về việc thành lập đơn vị dự toán cấp I phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả; 

Căn cứ Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND thành phố 

thành phố Cẩm Phả về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, hợp đồng lao động và hợp đồng thực hiện 

công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính 

phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Cẩm Phả năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của UBND thành phố 

thành phố Cẩm Phả về việc điều chỉnh, phân bổ số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo, số lượng hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Cẩm Phả năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND thành 

phố Cẩm Phả về giao quyền tự chủ tài chính (điều chỉnh) cho các cơ sở giáo dục 

công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND thành 

phố Cẩm Phả về việc bổ sung dự toán chi ngân sách và điều chỉnh dự toán thu, 

chi năm 2024 đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 4968/QĐ-

UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả; 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2023 của Phòng Giáo 
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dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả về  việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự 

nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các 

đơn vị dự toán trực thuộc (kinh phí giao tự chủ), cụ thể như sau: 

 - Bổ sung dự toán truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo (lần đầu): 

10.691.159.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm chín mươi mốt triệu một trăm năm 

mươi chín nghìn đồng). 

 - Bổ sung dự toán thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước 

thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề: 

6.475.145.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm bốn mươi 

lăm nghìn đồng). 

 - Điều chỉnh, bổ sung dự toán giao tự chủ năm 2024, tổng kinh phí bổ sung: 

18.641.841.000 đồng (Mười tám tỷ sáu trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi 

mốt nghìn đồng). 

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024 và 

nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2024. 

Điều 2. Bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các 

đơn vị dự toán trực thuộc (kinh phí không giao tự chủ), cụ thể như sau: 

 - Điều chỉnh, bổ sung dự toán thực hiện chế độ chính sách đối với giáo 

viên, tổng kinh phí bổ sung: 5.656.936.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm năm mươi 

sáu triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng). 

 - Điều chỉnh dự toán thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, tổng 

kinh phí giảm: 1.714.198.000 đồng (Một tỷ bảy trăm mười bốn triệu một trăm 

chín mươi tám nghìn đồng). 

(Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo) 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024. 

Điều 3. Căn cứ dự toán được giao, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn hiện hành.  

Điều 4. Các ông (bà) lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, 

thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- UBND thành phố (b/c); 
- Phòng TCKH thành phố; 

- KBNN Cẩm Phả; 

- Lưu: VT, KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đào Duy Hưng 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường

Kinh phí truy lĩnh 

phụ cấp thâm niên 

nhà giáo lần đầu

Kinh phí tăng 

lương thường 

xuyên, tăng lương 

trước thời hạn, 

tăng PC TNVK, 

tăng PC TNN

Điều chỉnh kinh phí 

tự chủ do thay đổi số 

người làm việc theo 

QĐ 203, QĐ 3561; do 

điều chỉnh PATC tại 

QĐ 3636

Cộng Ghi chú

Tổng số: 10.691.159.000 6.475.145.000 18.641.841.000 35.808.145.000

I Mầm non 5.705.589.000 1.886.594.000 3.681.597.000 11.273.780.000

1 622 071 13 1042142 Trường MN Quang Hanh 584.999.000             188.822.000              195.862.000  969.683.000 

2 622 071 13 1039613 Trường MN Cẩm Thạch 298.102.000             108.171.000              243.113.000  649.386.000 

3 622 071 13 1109506 Trường MN Hoa Hồng 644.944.000             77.021.000                370.704.000  1.092.669.000 

4 622 071 13 1039129 Trường MN Cẩm Trung 371.162.000             165.917.000              291.925.000  829.004.000 

5 622 071 13 1042145 Trường MN Hoa Sen 329.398.000             136.092.000             282.600.000  748.090.000 

6 622 071 13 1130508 Trường MN Cẩm Bình 242.643.000             106.920.000              167.826.000  517.389.000 

7 622 071 13 1039127 Trường MN Cẩm Tây 260.813.000             61.194.000                143.704.000  465.711.000 

8 622 071 13 1073284 Trường MN Cẩm Đông 453.420.000             63.369.000               235.404.000  752.193.000 

9 622 071 13 1080767 Trường MN Cẩm Sơn 1 214.331.000             55.821.000                165.729.000  435.881.000 

10 622 071 13 1073290 Trường MN Cẩm Sơn 2 132.384.000             69.803.000                195.300.000  397.487.000 

11 622 071 13 1042808 Trường MN Cẩm Phú 478.046.000             135.417.000              342.200.000  955.663.000 

12 622 071 13 1113086 Trường MN Cẩm Thịnh 281.643.000             69.952.000                261.125.000  612.720.000 

13 622 071 13 1042809 Trường MN Cửa Ông 433.731.000             223.979.000              312.154.000  969.864.000 

14 622 071 13 1080519 Trường MN Mông Dương 456.993.000             258.625.000              331.525.000  1.047.143.000 

15 622 071 13 1114058 Trường MN Cộng Hoà 184.303.000             58.667.000                99.776.000  342.746.000 

16 622 071 13 1114286 Trường MN Cẩm Hải 163.156.000             29.047.000                21.750.000  213.953.000 

17 622 071 13 1108772 Trường MN Dương Huy 175.521.000             77.777.000                20.900.000  274.198.000 

  UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 146/QĐ-PGDĐT ngày 04/11/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)



TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường

Kinh phí truy lĩnh 

phụ cấp thâm niên 

nhà giáo lần đầu

Kinh phí tăng 

lương thường 

xuyên, tăng lương 

trước thời hạn, 

tăng PC TNVK, 

tăng PC TNN

Điều chỉnh kinh phí 

tự chủ do thay đổi số 

người làm việc theo 

QĐ 203, QĐ 3561; do 

điều chỉnh PATC tại 

QĐ 3636

Cộng Ghi chú

II Tiểu học 3.369.686.300 2.417.618.000 3.335.896.000 9.123.200.300

1 622 072 13 1027825 Trường TH Suối Khoáng 97.586.000               80.656.000                152.738.000  330.980.000 

2 622 072 13 1039361 Trường TH Quang Hanh 217.383.000             175.199.000             -42.122.000  350.460.000 

3 622 072 13 1039137 Trường TH Cẩm Thạch 217.883.000             213.533.000             61.096.000  492.512.000 

4 622 072 13 1037782 Trường TH Cẩm Thuỷ 400.305.500             161.021.000              390.186.000  951.512.500 

5 622 072 13 1072013 Trường TH Cẩm Trung 135.300.600             216.817.000              383.937.000  736.054.600 

6 622 072 13 1039136 Trường TH Phan Bội Châu 47.968.300               138.774.000              43.044.000  229.786.300 

7 622 072 13 1037924 Trường TH Cẩm Bình 264.864.900             121.766.000              274.240.000  660.870.900 

8 622 072 13 1037783 Trường TH Hồ Tùng Mậu 120.746.300             64.032.000                267.993.000  452.771.300 

9 622 072 13 1042803 Trường TH Cẩm Đông 209.967.000             147.817.000              115.944.000  473.728.000 

10 622 072 13 1014225 Trường TH Cẩm Sơn 1 319.855.000             125.033.000              274.240.000  719.128.000 

11 622 072 13 1039478 Trường TH Cẩm Sơn 2 127.675.100             152.076.000              74.334.000  354.085.100 

12 622 072 13 1105681 Trường TH Võ Thi Sáu 318.161.000             136.471.000              689.000  455.321.000 

13 622 072 13 1077104 Trường TH Thái Bình 84.710.400               108.137.000              134.456.000  327.303.400 

14 622 072 13 1039131 Trường TH Trần Hưng Đạo 87.783.800               49.489.000               262.204.000  399.476.800 

15 622 072 13 1042801 Trường TH Kim Đồng 52.649.400               77.869.000                335.945.000  466.463.400 

16 622 072 13 1039133 Trường TH Trần Quốc Toản 182.094.000             90.467.000               164.775.000  437.336.000 

17 622 072 13 1072018 Trường TH Mông Dương 162.700.700             106.675.000              251.093.000  520.468.700 

18 622 072 13 1037781 Trường TH Nguyễn Trãi 171.142.300             123.643.000              167.151.000  461.936.300 

19 622 072 13 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 56.174.600               50.391.000               0  106.565.600 

20 622 072 13 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 23.240.400               20.599.000               68.953.000  112.792.400 

21 622 072 13 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 71.495.000               57.153.000               -45.000.000  83.648.000 



TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường

Kinh phí truy lĩnh 

phụ cấp thâm niên 

nhà giáo lần đầu

Kinh phí tăng 

lương thường 

xuyên, tăng lương 

trước thời hạn, 

tăng PC TNVK, 

tăng PC TNN

Điều chỉnh kinh phí 

tự chủ do thay đổi số 

người làm việc theo 

QĐ 203, QĐ 3561; do 

điều chỉnh PATC tại 

QĐ 3636

Cộng Ghi chú

III THCS 1.615.883.700 2.170.933.000 11.624.348.000 15.411.164.700

1 622 073 13 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 29.849.300               72.194.000               -51.492.000  50.551.300 

2 622 073 13 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 32.944.500               25.565.000                193.710.000  252.219.500 

3 622 073 13 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 68.536.800               71.035.000                309.919.000  449.490.800 

4 622 073 13 1039477 Trường THCS Suối Khoáng 24.854.900               48.839.000                464.338.000  538.031.900 

5 622 073 13 1039892 Trường THCS Quang Hanh 70.880.900               140.963.000              796.602.000  1.008.445.900 

6 622 073 13 1062821 Trường THCS Thống Nhất 124.528.200             114.564.000              650.572.000  889.664.200 

7 622 073 13 1039894 Trường THCS Bái Tử Long 116.168.200             214.519.000              1.144.710.000  1.475.397.200 

8 622 073 13 1070387 Trường THCS Trọng Điểm 190.445.100             132.356.000              907.508.000  1.230.309.100 

9 622 073 13 1070386 Trường THCS Cẩm Thành 79.756.500               178.776.000              668.169.000  926.701.500 

10 622 073 13 1042472 Trường THCS Cẩm Bình 108.877.400             78.927.000                525.287.000  713.091.400 

11 622 073 13 1127017 Trường THCS Chu Văn An 14.497.000               139.751.000              747.066.000  901.314.000 

12 622 073 13 1042152 Trường THCS Nam Hải 57.984.400               76.312.000                514.995.000  649.291.400 

13 622 073 13 1042475 Trường THCS Ngô Quyền 189.151.000             85.937.000               443.943.000  719.031.000 

14 622 073 13 1059619 Trường THCS Cẩm Sơn 99.602.400               162.692.000             1.046.849.000  1.309.143.400 

15 622 073 13 1068222 Trường THCS Lý Tự Trọng 57.621.000               137.862.000              989.363.000  1.184.846.000 

16 622 073 13 1068221 Trường THCS Cẩm Thịnh 84.022.700               75.608.000                631.061.000  790.691.700 

17 622 073 13 1041831 Trường THCS Cửa Ông 69.258.500               142.244.000              864.717.000  1.076.219.500 

18 622 073 13 1039893 Trường THCS Mông Dương 196.904.900             272.789.000              777.031.000  1.246.724.900 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Dự toán đã 

giao tại QĐ 

286/QĐ-

PGDĐT

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm

Dự toán sau 

điều chỉnh

Dự toán đã giao 

tại QĐ 286/QĐ-

PGDĐT

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm

Dự toán sau 

điều chỉnh

Tổng số: 5.705.774.000 5.687.573.000 30.637.000 11.362.710.000 3.010.010.000 13.530.000 1.727.728.000 1.295.812.000 12.658.522.000

I Mầm non 494.612.000 340.112.800 27.023.300 807.701.500 501.190.000 330.000 158.700.000 342.820.000 1.150.521.500

1 622 071 12 1042142 Trường MN Quang Hanh 51.000.000 47.270.000 0 98.270.000 70.770.000 14.580.000 56.190.000 154.460.000

2 622 071 12 1039613 Trường MN Cẩm Thạch 37.127.000 39.420.400 0 76.547.400 21.480.000 4.975.000 16.505.000 93.052.400

3 622 071 12 1109506 Trường MN Hoa Hồng 37.200.000 0 16.760.900 20.439.100 30.390.000 11.325.000 19.065.000 39.504.100

4 622 071 12 1039129 Trường MN Cẩm Trung 19.504.000 8.535.600 0 28.039.600 23.490.000 3.367.500 20.122.500 48.162.100

5 622 071 12 1042145 Trường MN Hoa Sen 49.200.000 39.687.500 0 88.887.500 42.530.000 20.722.500 21.807.500 110.695.000

6 622 071 12 1130508 Trường MN Cẩm Bình 0 19.395.900 0 19.395.900 14.340.000 1.872.500 12.467.500 31.863.400

7 622 071 12 1039127 Trường MN Cẩm Tây 0 0 0 0 18.930.000 7.042.500 11.887.500 11.887.500

8 622 071 12 1073284 Trường MN Cẩm Đông 76.329.000 27.826.900 0 104.155.900 41.870.000 16.117.500 25.752.500 129.908.400

9 622 071 12 1080767 Trường MN Cẩm Sơn 1 0 0 0 0 13.590.000 1.942.500 11.647.500 11.647.500

10 622 071 12 1073290 Trường MN Cẩm Sơn 2 33.000.000 3.662.400 0 36.662.400 24.880.000 11.627.500 13.252.500 49.914.900

11 622 071 12 1042808 Trường MN Cẩm Phú 58.320.000 46.061.000 0 104.381.000 52.950.000 26.975.000 25.975.000 130.356.000

12 622 071 12 1113086 Trường MN Cẩm Thịnh 60.032.000 10.670.600 0 70.702.600 23.600.000 8.875.000 14.725.000 85.427.600

13 622 071 12 1042809 Trường MN Cửa Ông 0 34.272.600 0 34.272.600 31.430.000 8.262.500 23.167.500 57.440.100

14 622 071 12 1080519 Trường MN Mông Dương 48.000.000 63.309.900 0 111.309.900 73.240.000 16.975.000 56.265.000 167.574.900

15 622 071 12 1114058 Trường MN Cộng Hoà 24.900.000 0 10.262.400 14.637.600 10.350.000 4.040.000 6.310.000 20.947.600

16 622 071 12 1114286 Trường MN Cẩm Hải 0 0 0 0 1.950.000 1.950.000 1.950.000

17 622 071 12 1108772 Trường MN Dương Huy 0 0 0 0 5.400.000 330.000 5.730.000 5.730.000

II Tiểu học 3.000.050.000 3.096.458.900 0 6.096.508.900 671.640.000 13.200.000 274.368.000 410.472.000 6.506.980.900

1 622 072 12 1027825 Trường TH Suối Khoáng 84.000.000 72.927.000 0 156.927.000 134.850.000 120.600.000 14.250.000 171.177.000

2 622 072 12 1039361 Trường TH Quang Hanh 129.600.000 131.159.400 0 260.759.400 21.450.000 2.250.000 19.200.000 279.959.400

3 622 072 12 1039137 Trường TH Cẩm Thạch 219.125.000 209.021.300 0 428.146.300 22.950.000 2.100.000 25.050.000 453.196.300

4 622 072 12 1037782 Trường TH Cẩm Thuỷ 225.000.000 253.984.500 0 478.984.500 24.300.000 2.550.000 26.850.000 505.834.500

5 622 072 12 1072013 Trường TH Cẩm Trung 280.568.000 361.048.100 0 641.616.100 31.800.000 5.250.000 37.050.000 678.666.100

6 622 072 12 1039136 Trường TH Phan Bội Châu 192.000.000 139.640.900 0 331.640.900 27.000.000 4.050.000 22.950.000 354.590.900

7 622 072 12 1037924 Trường TH Cẩm Bình 223.910.000 195.627.800 0 419.537.800 33.750.000 4.350.000 29.400.000 448.937.800

8 622 072 12 1037783 Trường TH Hồ Tùng Mậu 82.841.000 113.977.000 0 196.818.000 14.850.000 300.000 14.550.000 211.368.000
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Tên trường Cộng

9 622 072 12 1042803 Trường TH Cẩm Đông 124.944.000 217.528.100 0 342.472.100 27.810.000 9.360.000 18.450.000 360.922.100

10 622 072 12 1014225 Trường TH Cẩm Sơn 1 156.000.000 132.789.500 0 288.789.500 22.350.000 1.800.000 20.550.000 309.339.500

11 622 072 12 1039478 Trường TH Cẩm Sơn 2 288.000.000 70.111.700 0 358.111.700 25.500.000 1.200.000 24.300.000 382.411.700

12 622 072 12 1105681 Trường TH Võ Thi Sáu 191.700.000 329.714.000 0 521.414.000 44.010.000 9.360.000 34.650.000 556.064.000

13 622 072 12 1077104 Trường TH Thái Bình 102.265.000 132.313.000 0 234.578.000 10.350.000 3.150.000 13.500.000 248.078.000

14 622 072 12 1039131 Trường TH Trần Hưng Đạo 16.402.000 16.579.000 0 32.981.000 4.350.000 4.350.000 37.331.000

15 622 072 12 1042801 Trường TH Kim Đồng 91.932.000 63.646.200 0 155.578.200 10.650.000 1.200.000 9.450.000 165.028.200

16 622 072 12 1039133 Trường TH Trần Quốc Toản 119.383.000 148.019.000 0 267.402.000 22.950.000 600.000 22.350.000 289.752.000

17 622 072 12 1072018 Trường TH Mông Dương 123.000.000 99.271.200 0 222.271.200 14.850.000 150.000 15.000.000 237.271.200

18 622 072 12 1037781 Trường TH Nguyễn Trãi 144.000.000 243.401.800 0 387.401.800 155.520.000 117.948.000 37.572.000 424.973.800

19 622 072 12 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 117.600.000 55.077.000 0 172.677.000 12.150.000 1.350.000 10.800.000 183.477.000

20 622 072 12 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 36.000.000 28.049.700 0 64.049.700 5.550.000 5.550.000 69.599.700

21 622 072 12 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 51.780.000 82.572.700 0 134.352.700 4.650.000 4.650.000 139.002.700

III THCS 2.211.112.000 2.251.001.300 3.613.700 4.458.499.600 1.837.180.000 0 1.294.660.000 542.520.000 5.001.019.600

1 622 073 12 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 42.000.000 137.501.000 0 179.501.000 38.610.000 13.722.000 24.888.000 204.389.000

2 622 073 12 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 30.000.000 34.718.000 0 64.718.000 13.250.000 4.970.000 8.280.000 72.998.000

3 622 073 12 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 12.900.000 0 3.613.700 9.286.300 5.480.000 3.755.000 1.725.000 11.011.300

4 622 073 12 1039477 Trường THCS Suối Khoáng 135.000.000 161.970.000 0 296.970.000 198.930.000 172.425.000 26.505.000 323.475.000

5 622 073 12 1039892 Trường THCS Quang Hanh 99.000.000 112.003.300 0 211.003.300 109.950.000 77.220.000 32.730.000 243.733.300

6 622 073 12 1062821 Trường THCS Thống Nhất 111.742.000 124.858.700 0 236.600.700 126.900.000 88.350.000 38.550.000 275.150.700

7 622 073 12 1039894 Trường THCS Bái Tử Long 115.500.000 72.324.700 0 187.824.700 97.950.000 71.970.000 25.980.000 213.804.700

8 622 073 12 1070387 Trường THCS Trọng Điểm 208.012.000 272.228.100 0 480.240.100 141.150.000 94.290.000 46.860.000 527.100.100

9 622 073 12 1070386 Trường THCS Cẩm Thành 216.930.000 191.030.600 0 407.960.600 128.400.000 86.970.000 41.430.000 449.390.600

10 622 073 12 1042472 Trường THCS Cẩm Bình 196.944.000 157.140.800 0 354.084.800 107.100.000 74.760.000 32.340.000 386.424.800

11 622 073 12 1127017 Trường THCS Chu Văn An 36.000.000 18.492.900 0 54.492.900 37.800.000 30.750.000 7.050.000 61.542.900

12 622 073 12 1042152 Trường THCS Nam Hải 99.091.000 162.437.400 0 261.528.400 83.700.000 59.490.000 24.210.000 285.738.400

13 622 073 12 1042475 Trường THCS Ngô Quyền 77.796.000 95.093.300 0 172.889.300 98.460.000 58.548.000 39.912.000 212.801.300

14 622 073 12 1059619 Trường THCS Cẩm Sơn 270.000.000 147.850.400 0 417.850.400 146.100.000 105.570.000 40.530.000 458.380.400

15 622 073 12 1068222 Trường THCS Lý Tự Trọng 133.920.000 180.263.000 0 314.183.000 103.950.000 66.300.000 37.650.000 351.833.000

16 622 073 12 1068221 Trường THCS Cẩm Thịnh 101.737.000 81.845.500 0 183.582.500 61.650.000 41.460.000 20.190.000 203.772.500

17 622 073 12 1041831 Trường THCS Cửa Ông 258.540.000 153.385.200 0 411.925.200 93.450.000 52.620.000 40.830.000 452.755.200

18 622 073 12 1039893 Trường THCS Mông Dương 66.000.000 147.858.400 0 213.858.400 244.350.000 191.490.000 52.860.000 266.718.400
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